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SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ, TRANG THIẾT BỊ HIỆU QUẢ  
TRONG DẠY HỌC TRỰC TUYẾN 

  
CN. Châu Phù Bảo Minh 

CN. Lê Thị Minh Hiếu 
 

Tóm tắt 

Trong thời đại công nghiệp 4.0, công nghệ thông tin ngày càng có vai trò quan trọng trong 

mọi vấn đề của cuộc sống, dạy học trực tuyến đã và đang đóng góp một phần rất lớn vào chất 

lượng dạy và học ở bậc Cao đẳng, Đại học. Đặc biệt, dạy học trực tuyến đã phát huy vai trò 

và đã đạt được những hiệu quả nhất định trong đại dịch Covid vừa qua. Tuy nhiên, những 

thay đổi từ dạy học trực tiếp sang dạy học trực tuyến đặt ra nhiều bài toán khó cho người dạy, 

người học và cả những chuyên gia thiết kế khóa học. . . Một trong những thách thức để triển 

khai dạy học trực tuyến có hiệu quả là người dạy biết sử dụng thành thạo các công nghệ, 

trang thiết bị, các phần mềm bổ trợ để hỗ trợ người học làm quen với phương pháp học tập 

mới, định hướng sinh viên học tập phù hợp với năng lực, đặc điểm học tập của họ.  

Vì vậy, mục đích chính của bài viết này tập trung nội dung “Sử dụng Công nghệ, trang 

thiết bị hiệu quả trong dạy học trực tuyến” nhằm hỗ trợ bài giảng trực tuyến của giảng viên 

trở nên sinh động, hấp dẫn, tạo môi trường học gần giống như một bài giảng trực tiếp tại 

trường Cao đẳng Du lịch Huế. 

Từ khóa: dạy học trực tuyến, phần mềm dạy học trực tuyến, công nghệ dạy học trực tuyến, 

trang thiết bị dạy học trực tuyến, dạy học online, công nghệ thông tin. 

1. Mở đầu 

Năm học 2019-2020 và đến nay, là năm 

học có nhiều biến động do dịch Covid-19 

(SARS-CoV-2) gây ra và diễn biến rất phức 

tạp, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến các 

hoạt động toàn xã hội, trong đó có ngành giáo 

dục. Trường Cao đẳng Du lịch Huế chịu ảnh 

hưởng rất lớn đến hoạt động dạy học của 

Nhà trường. Thời gian nghỉ của học sinh, sinh 

viên kéo dài khiến các em không thể đến 

trường học tập, không hoàn thành chương 

trình học theo kế hoạch đặt ra, cũng như việc 

thi kiểm tra dánh giá kết quả học tập. 

Giải pháp tối ưu để giải quyết trước những 

khó khăn nêu trên, chính là tổ chức giảng dạy 

trực tuyến (dạy học online). Tuy nhiên, khi 

giáo viên từ giảng dạy trực tiếp chuyển dạy 

trực tuyến thường gặp rất nhiều khó khăn. 

Trong đó, việc vận dụng công nghệ và trang 

thiết bị để tạo ra một bài giảng trực tuyến sao 

cho hấp dẫn, thu hút học sinh là nhu cầu bức 

thiết của tất cả giáo viên hiện nay. 

Với kiến thức Công nghệ thông tin 

(CNTT), kinh nghiệm sử dụng công nghệ và 

khai thác ứng dụng, cùng với việc áp dụng 

giảng dạy trực tuyến của Tổ bộ môn Tin học 

trong thời gian vừa qua, tôi mạnh dạn giới 

thiệu một số công nghệ và trang thiết bị đơn 

giản, dễ sử dụng giúp giảng viên, sinh viên 

tương tác với nhau một cách hiệu quả. Điều 

này sẽ giúp cho bài giảng trở nên thu hút hơn, 

sinh viên sẽ lĩnh hội kiến thức một cách tốt 

nhất, có hứng thú hơn khi tham gia vào các 

buổi học trực tuyến. 

2. Kết quả nghiên cứu. 

2.1. Dạy học trực tuyến là gì? 

E-learning là viết tắt của từ “Electronic 

Learning”, hiểu theo nghĩa rộng là một hình 

thức học tập, đào tạo dựa trên nền tảng công 

nghệ thông tin. Hiện nay, có rất nhiều cách 
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hiểu về E-learning, có thể kể ra một số định 

nghĩa đặc trưng nhất: 

- Việc học tập hay đào tạo được chuẩn bị, 

truyền tải hoặc quản lí sử dụng nhiều công cụ của 

công nghệ thông tin, thông tin khác nhau ở mức 

cục bộ hay toàn cục (Means và cộng sự, 2009). 

- E-learning là sự phân phát các nội dung 

học sử dụng các công nghệ điện tử hiện đại 

như máy tính, mạng vệ tinh, mạng Internet, 

Intranet, trong đó, nội dung học có thể thu 

được từ các website, đĩa CD, băng video, 

audio, thông qua một máy tính hay tivi; người 

dạy và người học có thể giao tiếp với nhau 

qua mạng dưới các hình thức như: E-mail, 

thảo luận trực tuyến (chat), diễn đàn (forum), 

hội thảo video. (Atkins, 2016). 

Có 2 hình thức giao tiếp giữa người dạy 

và người học: giao tiếp đồng bộ 

(Synchronous) và giao tiếp không đồng bộ 

(Asynchronous). Giao tiếp đồng bộ là hình 

thức giao tiếp trong đó có nhiều người truy 

cập mạng tại cùng một thời điểm và trao đổi 

thông tin trực tiếp với nhau như: thảo luận 

trực tuyến, hội thảo video, nghe đài phát sóng 

trực tiếp, xem tivi phát sóng trực tiếp. Giao 

tiếp không đồng bộ là hình thức mà những 

người giao tiếp không nhất thiết phải truy cập 

mạng tại cũng một thời điểm, ví dụ: các khóa 

tự học qua Internet, CD-ROM, E-mail, diễn 

đàn. Đặc trưng của kiểu học này là giảng viên 

(GV) phải chuẩn bị tài liệu khóa học trước khi 

khóa học diễn ra; học viên được tự do chọn 

lựa thời gian tham gia khóa học. 

2.2. Sự kết hợp hiệu quả giữa các thiết 

bị và công nghệ trong dạy học trực tuyến 

2.2.1. Trang thiết bị cần thiết: 

Để tổ chức một buổi giảng dạy trực tuyến 

hiệu quả, giảng viên cần thiết phải chuẩn bị đầy 

đủ các thiết bị cơ bản sau đây: 

Máy tính (PC, Laptop), điện thoại thông minh.  

Sinh viên chuẩn bị: máy tính hoặc điện 

thoại thông minh để học. 

Yêu cầu: máy tính giáo viên cần phải có phần 

cứng cấu hình mạnh, tốc độ xử lý nhanh, hỗ trợ 

tốt về hình ảnh, âm thanh, video. 

Webcame ghi hình:  chất lượng tốt, khả 

năng thu phát hình ảnh chuẩn, sắc nét. 

Tai nghe và microphone: chất lượng tốt.  

Bảng vẽ điện tử kết nối Bluetooth, USB 

Mạng Internet: tốc độ cao, ổn định. Đây là 

yêu cầu cần thiết cho bài giảng trực tuyến 

được hoàn thành tốt, đặc biệt khi cần trình 

bày, chia sẻ hình ảnh, video, bài giảng có 

dung lượng lớn. 

Các phần mềm dạy học trực tuyến: 

Google Class Room, Microsoft Teams, 

Moodle, Skype, Zoom. 

2.2.2. Công nghệ trong dạy học trực tuyến 

2.2.2.1 Microsoft Teams 

Microsoft Teams là nền tảng dùng để 

giao tiếp và cộng tác giữa các nhóm với 

nhau. Microsoft Teams giúp xây dựng không 

gian làm việc chung của các nhóm, trò 

chuyện, hội họp qua video, lưu trữ tệp. 

Teams có thể tích hợp cùng lúc hàng trăm 

ứng dụng làm việc. 

Teams được xem như một dịch vụ chiến 

lược trong dòng sản phẩm Microsoft 365 từ 

khi ra mắt. Nó đang dần thay thế cho các nền 

tảng khác là Skype for Business và 

Classroom. 

 

Giao diện đăng nhập tài khoản Teams 
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Giao diện chính của phần mềm Teams 

 

Hình ảnh hướng dẫn sử dụng phần mềm Teams 
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Hình ảnh hướng dẫn sử dụng phần mềm Teams 
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Hình ảnh hướng dẫn sử dụng phần mềm Teams  

2.2.2.2. Wheelofnames.com 

Wheel of Names là ứng dụng vòng quay 

chọn tên miễn phí, dễ dàng tạo và sử dụng 

ngay trên trình duyệt web mà không cần cài 

đặt mất thời gian. ... Cuối cùng, hãy click 

hoặc nhấn tổ hợp Ctrl+Enter để quay bánh 

xe. Vòng quay dừng lại ở cái tên nào, người 

đó sẽ được chọn.

 

 

Công cụ Wheelofnames 
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2.2.2.3. Kahoot 

Kahoot là một công cụ học tập dựa trên 

nền tảng trò chơi, được áp dụng trong công 

nghệ giáo dục tại các trường học. Trò chơi 

được sử dụng ở đây là những câu hỏi trắc 

nghiệm, không chỉ là những câu hỏi lý thuyết 

đơn thuần, người dùng có thể tích hợp thêm 

hình ảnh và video vào bài.

 

 

  

 

 

 

Hình ảnh công cụ Kahoot 

2.2.2.4. Moodle 

Moodle (viết tắt của Modular Object-

Oriented Dynamic Learning Environment) là 

một phần mềm nền cho một hệ quản trị đào 

tạo (LMS). Moodle được thiết kế với mục đích 

tạo ra những khóa học trực tuyến với sự tương 

tác cao. Tính mã mở cùng độ linh hoạt cao của 

nó giúp người phát triển có khả năng thêm vào 

các mô đun cần thiết một cách dễ dàng.  

Ngoài ra còn có thêm một số tính năng (ví 

dụ như: thi trắc nghiệm, thêm bộ lọc, phân 

tích độ khó của câu hỏi...). Chức năng quản 

lý đề thi, quản lý ngân hàng câu hỏi trong 

Moodle được thiết lập rất linh động và hiệu 

quả. Moodle hỗ trợ linh động trong việc ra đề 

thi theo hướng thiết lập cố định các câu hỏi 

trong đề thi hoặc lấy ngẫu nhiên các câu hỏi 

từ ngân hàng câu hỏi. Ngoài ra, Moodle còn 

cho phép thiết lập trộn thứ tự đáp án, biết đáp 

án sau khi thi, …nhập (import) ngân hàng câu 

hỏi với nhiều định dạng khác nhau và xuất kết 

quả đánh giá một cách linh động, dễ dàng 

nhằm phục vụ cho công tác đánh giá sinh 

viên một cách khách quan (qua thời gian làm 

bài, thời điểm làm bài,…)

https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%B4ng_ngh%E1%BB%87_gi%C3%A1o_d%E1%BB%A5c&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%B4ng_ngh%E1%BB%87_gi%C3%A1o_d%E1%BB%A5c&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%87_qu%E1%BA%A3n_tr%E1%BB%8B_%C4%91%C3%A0o_t%E1%BA%A1o
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%87_qu%E1%BA%A3n_tr%E1%BB%8B_%C4%91%C3%A0o_t%E1%BA%A1o
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Giao diện công cụ quản lý lớp học Moodle 

 

3. Thuận lợi và khó khăn trong sử dụng 

công nghệ, trang thiết bị dạy học trực tuyến 

3.1 Thuận lợi: 

Đội ngũ giảng viên CNTT chuyên môn 

giỏi, nghiên cứu và khai thác các phần mềm 

chuyên dùng trong dạy học trực tuyến. Hệ 

thống máy tính mới, đồng bộ, cấu hình cao; 

mạng máy tính tốc độ nhanh, ổn định. Phần 

mềm Ms Teams, Moodle... bản quyền. 

100% đội ngũ giảng viên tham gia dạy học 

trực tuyến có chứng chỉ Tin học ứng dụng, 

được phát tài liệu hướng dẫn sử dụng; được 

tập huấn thực hiện các thao tác trực tiếp tại 

phòng máy tính đạt mức thành thạo, và được 

hỗ trợ cài đặt các phần mềm giảng dạy vào 

máy tính cá nhân. 

Phần mềm dạy học với nhiều tính năng đạt 

đến trình độ phong phú về giao diện, sử dụng 

rất nhiều hiệu ứng đa phương tiện như: âm 
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thanh, hình ảnh, hình ảnh động ba chiều, kĩ xảo 

hoạt hình, có độ tương tác cao đem đến cho 

sinh viên sự thú vị, say mê trong quá trình tiếp 

thu kiến thức cũng như hiệu quả trong học tập. 

3.2 Khó khăn: 

- Đối với nội dung học tập: không thể đưa 

ra các nội dung quá trừu tượng, quá phức 

tạp, đặc biệt là nội dung liên quan tới thực 

hành mà nền tảng học trực tuyến không thể 

hiện đối với các bộ môn Nghiệp vụ thực hành. 

Hệ thống học trực tuyến cũng không thể thay 

thế được các hoạt động liên quan tới việc rèn 

luyện và hình thành kĩ năng, đặc biệt là kĩ 

năng thao tác trong thực hành. 

- Đối với sinh viên: Có thói quen với 

phương pháp học truyền thống, nên chưa bắt 

nhịp với phương pháp học trực tuyến. Trang 

thiết bị còn hạn chế, chưa đồng đều; nhiều 

sinh viên không có máy vi tính, khó khăn 

trong việc tiếp cận các công nghệ mới. Vì đào 

tạo từ xa là môi trường học tập phân tán nên 

mối liên hệ gặp gỡ, trao đổi thông tin giữa 

giáo viên và sinh viên bị hạn chế, làm ảnh 

hưởng tiêu cực đến kết quả học tập của học 

viên. Sinh viên chưa có khả năng làm việc 

độc lập, cũng như ý thức tự giác chưa cao. 

- Đối với giảng viên: Mất nhiều thời gian 

và công sức để soạn bài giảng, tài liệu giảng 

dạy, tham khảo cho phù hợp với phương 

pháp học tập trực tuyến. Một số giảng viên 

còn hạn chế về mặt kĩ năng sử dụng máy 

tính, cũng như việc sử dụng các nền tảng học 

trực tuyến nên làm tăng khối lượng công việc 

cũng như áp lực cho chính mình. 

4. Kết luận 

Dạy học trực tuyến (hay chuyển đổi số) trong 

giáo dục là một xu thế tất yếu. Theo Thông tư số 

20/2020/TTBGDĐT quy định chế độ làm việc 

của giảng viên (có hiệu lực từ ngày 11/9/2020) 

thì lần đầu tiên dạy trực tuyến được công nhận 

như dạy trực tiếp. Theo đó, dạy học trực tuyến 

sẽ là một phần của hoạt động dạy học, không 

phải là biện pháp tình thế chỉ được áp dụng 

trong thời gian dịch bệnh như giai đoạn vừa qua. 

Tuy nhiên, để dạy học trực tuyến thực sự hiệu 

quả, cần có những biện pháp đồng bộ từ phía 

nhà trường, đặc biệt là đội ngũ giảng viên và cả 

sinh viên.  

Từ tháng đầu năm 2021, trường Cao đẳng 

Du lịch Huế đã bắt đầu xây dựng, triển khai 

cho giáo viên giảng dạy trực tuyến các môn 

học lý thuyết trên nền tảng phần mềm 

Microsoft Teams…, và hệ thống thi trắc 

nghiệm Moodle. Điều này cho thấy được sự 

quan tâm của Ban giám hiệu đối với việc dạy 

học trực tuyến là rất cao. Có như vậy, nhà 

trường mới có thể hoàn thành được sứ mạng 

của mình là đào tạo, cung cấp nguồn nhân 

lực chất lượng cao cho công cuộc xây dựng 

và phát triển đất nước hiện nay. 
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